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ĐỀ BÀI:
Phần 1: Thực hiện các nội dung dưới đây để nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ học.

- Nội dung 1: Các kiến thức về chuyển động điểm
· Nội dung 1.1: Một trái banh được ném thẳng đứng hướng lên trên. Trái banh sẽ chuyển động lên đến một độ cao nhất định rồi rơi xuống trở lại. Bỏ qua lực cản do ma sát với không khí. Nhận xét về sự thay đổi vận tốc và gia tốc của chuyển động này. Có phải gia tốc của trái banh giảm dần khi được ném lên và tăng dần khi rơi xuống trở lại?
· Nội dung 1.2: Một người lái xe máy đang di chuyển thẳng với vận tốc đều 60km/h thì đi vào khu vực dân cư có giới hạn tốc độ 40km/h. Viên cảnh sát đang đứng ở trạm kiểm soát thì phát hiện việc chạy quá tốc độ nên đuổi theo. Coi chuyển động của viên cảnh sát là nhanh dần đều với gia tốc a = 3 m/s2. Người vi phạm không phát hiện có viên cảnh sát đuổi theo nên vẫn tiếp tục di chuyển như cũ. Hỏi viên cảnh sát có đuổi kịp người vi phạm? Nếu đuổi kịp thì sau bao lâu và bao xa kể từ lúc phát hiện? Nếu đuổi kịp thì vận tốc tại lúc đuổi kịp của viên cảnh sát và người vi phạm là bao nhiêu?

- Nội dung 2: Các kiến thức về các định luật của Newton về chuyển động
· Nội dung 2.1: Một cầu thủ đá chân vào quả bỏng. Lực mà chân tác dụng vào bóng và lực mà bóng tác dụng vào chân, lực nào lớn hơn? Tại sao khi đá bóng thì quả bóng bay đi xa trong khi chân cầu thủ thì không sao?
· Nội dung 2.2: Hai thùng A và B tiếp xúc với nhau, được đặt lên trên một bề mặt nhẵn (bỏ qua ma sát). Thùng A có khối lượng mA = 20kg, thùng B có khối lượng mB = 5kg. Lực F = 250 N tác dụng vào thùng A như Hình 1. Hỏi gia tốc của thùng A là bao nhiêu? Thùng B có chuyển động hay không? Nếu có thì lực tác dụng vào thùng B như thế nào?
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- Nội dung 3: Các kiến thức về công và năng lượng
· Nội dung 3.1: Một electron chuyển động thẳng với vận tốc đều là 8 x 107 m/s. Electron này chịu tác dụng của lực điện, lực từ và trọng lực. Hỏi tổng công của tất cả các lực tác dụng vào electron trong trường hợp này là bao nhiêu?
· Nội dung 3.2: Hai thuyền chạy trên băng có khối lượng lần lượt là m và 2m. Cấu tạo cánh buồm của 2 thuyền là giống nhau nên cả 2 thuyền đều có chung một lực  tác dụng. Cả 2 thuyền bắt đầu cùng lúc tại vạch xuất phát. Dự đoán thuyền nào đến đích trước? Khi đến đích thì động năng của thuyền nào lớn hơn? Bỏ qua lực ma sát giữa thuyền và mặt băng.
· Nội dung 3.3: Một người leo núi nặng 72 kg ăn một thanh thức ăn dinh dưỡng có 130 calorie (1 calorie = 4186 J) trước khi bắt đầu hành trình. Giả sử hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ thức ăn sang cơ năng trong cơ thể người là 25%. Giả sử toàn bộ cơ năng trong trường hợp này được dùng làm tăng thế năng trọng trường. Hỏi người này leo lên được độ cao bao nhiêu? Biết g = 9.81 m/s2.

- Nội dung 4: Các kiến thức về chuyển động xoay của vật rắn
· Nội dung 4.1: Nêu sự khác biệt giữa gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến tại một điểm của chuyển động xoay vật rắn (trình bày ý nghĩa, biểu thức tính).
· Nội dung 4.2: Một vật có khối lượng m được treo bằng một sợi dây không dãn, có khối lượng không đáng kể. Sợi dây được quấn quanh một ròng rọc có khối lượng M, bán kính R như Hình 2. Tại thời điểm t = 0, vật m cách mặt đất một độ cao h. Vật m được thả rơi. Giả sử sợi dây không trượt so với ròng rọc. Tìm vận tốc của vật m và vận tốc góc của ròng rọc khi vật m chạm đất? Biết momen quán tính của ròng rọc .
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[bookmark: _Hlk108395627]Phần 2: Thực hiện các nội dung dưới đây để nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nhiệt động lực học.

- Nội dung 5:
· Nội dung 5.1: Giải thích tại sao nếu để xe đạp ở ngoài trời nóng một khoảng thời gian dài thì có nguy cơ gây nổ lốp xe? (Gợi ý: dựa vào phương trình trạng thái).
· Nội dung 5.2: Một khối khí Heli có thể tích V = 2 lít, áp suất p = 0.14 atm và nhiệt độ T = 40°C. Hỏi khối khí này nặng bao nhiêu? Biết khối lượng mol của Heli 
M = 4 g/mol, 1 atm = 101325 Pa, R = 8.314 J/mol.K. Khối khí này sau đó được gia nhiệt đến khi cả thể tích và áp suất tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Hỏi nhiệt độ của khối khí này sau khi gia nhiệt?

- Nội dung 6:
· Nội dung 6.1: Một khối khí dãn nở với thể tích sau gấp đôi thể tích ban đầu. So sánh công trong trường hợp dãn nở đẳng áp và dãn nỡ đẳng nhiệt? Biết áp suất lúc sau của cả 2 trường hợp là như nhau.
· Nội dung 6.2: Kể tên và nêu đặc điểm của 4 quá trình nhiệt động.
· Nội dung 6.3: 1 g nước khi chuyển thành hơi thì có thể tích V = 1671 cm3 khi nó sôi ở áp suất 1 atm. Trong quá trình hóa hơi, nhiệt độ và áp suất không đổi, nước chỉ chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Nhiệt hóa hơi của nước 
Lv = 2.256 x 106 J/kg. Tính công và độ biến thiên nội năng trong quá trình này. Biết khối lượng riêng của nước là  = 1000 kg/m3, 1 atm = 101325 Pa.

- Nội dung 7:
· Nội dung 7.1: Phát biểu chu trình máy lạnh đơn giản (vẽ sơ đồ, giải thích)
· Nội dung 7.2: Điều gì xảy ra nếu để dàn nóng và dàn lạnh của máy lạnh vào chung một phòng?
· Nội dung 7.3: Một máy lạnh có hệ số làm lạnh (COP) K = 2.1. Trong mỗi chu kì hoạt động, lượng nhiệt nhận vào là 3.1 x 104 J. Hỏi cần cung cấp bao nhiêu công và lượng nhiệt thải ra trong mỗi chu kì?

Phần 3: Thực hiện các nội dung dưới đây để nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về điện từ học.

- Nội dung 8: Các kiến thức về điện tích, điện trường
· Nội dung 8.1: Hai quả cầu kim loại được treo bằng sợi dây nylon cách điện. Một quả cầu nhiễm điện âm trong khi quả cầu kia trung hòa về điện. Nếu để hai quả cầu lại sát gần nhau nhưng không chạm nhau, dự đoán và giải thích hiện tượng xảy ra?
· Nội dung 8.2: Có 2 điện tích điểm q1 = +12nC và q2 = -12nC được đặt cách nhau 
10 cm. Cho biết độ lớn và vẽ vectơ điện trường  tại một điểm A cách đều 2 điện tích điểm q1 và q2 một khoảng cách  cm.
- Nội dung 9: Các kiến thức về định lý Gauss
· Nội dung 9.1: Có 6 điện tích điểm với các giá trị được thể hiện trong Hình 3. Sắp xếp giá trị điện thông (electric flux) của 5 mặt Gauss S1, S2, S3, S4 và S5 từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất.
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· Nội dung 9.2: Một quả cầu kim loại rỗng có một điện tích q1 được đặt bên trong quả cầu này. Một điện tích q2 được đặt bên ngoài quả cầu. Hỏi có lực điện tác dụng lên các điện tích q1 và q2 hay không?

- Nội dung 10: Các kiến thức về từ trường
· Nội dung 10.1: Trong mặt phẳng tờ giấy, có một từ trường đều  hướng vuông góc với tờ giấy và đi vào tờ giấy. Một điện tích âm đang chuyển động trong mặt phẳng tờ giấy với vận tốc  theo phương ngang hướng từ trái sang phải thì đi vào từ trường này. Hỏi điện tích này sẽ chuyển động như thế nào?
· Nội dung 10.2: Nêu sự khác nhau giữa đường sức từ và đường sức điện.

- Nội dung 11: Các kiến thức về cảm ứng điện từ
· Nội dung 11.1: Một vòng dây có diện tích 0.1 m2 được đặt trong một từ trường đều hướng vuông góc mặt phẳng vòng dây. Từ trường có độ lớn ban đầu là 3.8 T và đang giảm dần với tốc độ 0.2 T/s. Tính sức điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây. Nếu vòng dây có điện trở 0.5 Ω, tính dòng điện cảm ửng trong vòng dây.
· Nội dung 11.2: Trong mặt phẳng tờ giấy có một vòng dây tròn có bán kính 0.05 m, điện trở 0.15 Ω được đặt trong một từ trường đều vuông góc với mặt phẳng tờ giấy và hướng ra ngoài tờ giấy. Từ trường có độ lớn ban đầu 8 T và đang giảm với tốc độ 0.7 T/s. Hỏi chiều của dòng điện cảm ứng sinh ra trong vòng dây và công suất điện do dòng điện cảm ứng sinh ra. (Gợi ý, công suất P = I2.R)
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